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I.THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH:

Họ và tên học sinh: LÊ VĂN HƯNG . Giới tính: Nam
Ngày, tháng năm sinh: 05/12/2011
Dân tộc: Kinh.

Học lớp:7/3. Trường THCS NGUYỄN DU
Có hồ sơ y tế ☐, gồm: giấy chứng nhận khuyết tật do chủ tịch UBND xã cấp

Không có hồ sơ y tế ☐. Lý do

Họ và tên cha: Lê Quý Ngọc Nghề nghiệp: Nông  ĐT:

Họ và tên mẹ: Mai Thị Tính. Nghề nghiệp: Nông ĐT: 0975241554

Địa chỉ gia đình: Nơi ở hiện nay: Thôn Phú Hương, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Địa chỉ liên lạc: Điện thoại 0975241554 . Email................................

Người thường xuyên chăm sóc học sinh: Mẹ Mai Thị Tính
Ông ☐ bà ☐ bố ☐ mẹ ☐ anh ☐ chị ☐
Khác:Không.

Người có thể tham gia chăm sóc học sinh:

Ông ☐ bà ☐ bố ☐ mẹ ☐ anh ☐ chị ☐ Khác: Không.

Đặc điểm kinh tế gia đình: khá ☐ trung bình X☐ nghèo ☐ cận nghèo ☐
Đặc điểm phát triển của học sinh: Cơ thể phát triển bình thường nhưng chân bị teo cơ
AI. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH:

1. Điểm mạnh của học sinh

- Nhận thức:

· Em năng nổ trong hoạt động tập thể.

· Em thích các hoạt động lao động tập thể.

· Em có thể theo được các bạn với những môn học.

· Em có thể tập trung chú ý vào các hoạt động.

· Em có thể làm các bài kiểm tra.

· Ngôn ngữ – giao tiếp:

· Em có thể nghe và hiểu hướng dẫn khá tốt

· Em phát âm rõ ràng, diễn đạt được những vấn đề, diễn đạt ý của mình với mọi người tương đối tốt, giao tiếp tốt với những người thân quen.

- Tình cảm và kỹ năng xã hội:

Em lễ phép với thầy cô, người lớn, hòa nhập với bạn bè. Biết quan tâm đến những người xung quanh, song còn nhút nhát khi giao tiếp với người lạ.

- Kỹ năng tự phục vụ:

· Có khả năng tự phục vụ.

· Có thể nhận ra mình bị đau ốm, có thể nói với mẹ để theo dõi, chăm sóc.

· Thể chất – vận động:

· Có thể chất bình thường, vận động được, tránh vận động mạnh.

· Tham gia các hoạt động GDTC nhưng nhẹ, lao động tích cực, nhiệt tình.

· Nghệ thuật (thủ công, vẽ, kỹ thuật, hát nhạc): Hoàn thành tất cả các môn nghệ thuật.

2. Hạn chế của học sinh:

Đi lại hơi khó khăn.

3. Những nhu cầu của học sinh:

· Nhận thức: Vì em bị khuyết tật ở chân nên không tham gia các hoạt động TDTT
· Tình cảm và kĩ năng xã hội: Cần gần gũi tạo cho em cảm giác thân thiện.

· Kỹ năng tự phục vụ:

· Thể chất – vận động: Vận động nhẹ.

· Nghệ thuật (thủ công, vẽ, kỹ thuật, hát nhạc)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2023 – 2024

Họ và tên giáo viên: DIỆP THỊ LÝ                  Dạy môn: Toán

1. Mục tiêu giáo dục cá nhân học kỳ I 
1.1. Về kiến thức các môn học 
- Số học:

+ Nhận biết được các cách mô tả tập hợp số hữu tỉ
+ Biết được các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa và làm được các bài tập đơn giản liên quan đến số hữu tỉ 
+ Nêu được thứ tự thực hiện các phép tính và quy tắc chuyển vế. 

+ Nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

+ Biết làm tròn số

+ Nhận biết được số vô tỉ. Nhận biết cănbậc hai của một số học. Tính được căn bậc hai số học bằng máy tính cầm tay

+ Nhận biết số thực, số đối và giá trị tuyệt đối của số thực

+ Biểu diễn số thực trên trục số trong trường hợp thuận lợi

+ Nhận biết thứ tự trong tập hợp các số thực.

+ Nhận biết số thực, số đối và giá trị tuyệt đối của số thực

+ Biểu diễn số thực trên trục số trong trường hợp thuận lợi

+ Nhận biết thứ tự trong tập hợp các số thực.
- Hình học - đo lường:

+ - Nhận biết hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh.

- Nhận biết tia phân giác của 1 góc

- Vẽ tia phân giác của một góc bằng dụng cụ học tập
- Nhận biết các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng.

- Nhận biết tiên đề Euclid về đường thẳng song song.

- Mô tả một số tính chất của hai đường thẳng song song

- Biết cách vẽ hai đường thẳng song song
- Biết được tổng các góc trong một tam giác bằng 180 độ
- Nhận biết hai tam giác bằng nhau.
- Nhận biết các trường hợp bằng nhau của tam giác, tam giác vuông
- Nhận biết tam giác cân
- Nhận biết khái niệm đường trung trực của một đoạn thẳng và các tính chất cơ bản của đường trung trực.

-  Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng bằng dụng cụ học tập
- Xác suất thực nghiệm- Thống kê:
- Đọc và mô tả dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng.
- Vẽ biểu đồ đoạn thẳng
1.2. Mục tiêu giáo dục về kỹ năng xã hội: (Dựa vào các tiêu chí của năng lực, phẩm chất cần đạt của chương trình) 

a) Năng lực.

   - Sử dụng công nghệ: sử dụng được máy tính cầm tay cho việc tính toán

Năng lực giao tiếp toán học: nhận biết được các kí hiệu và sử dụng được nó trong việc trình bày giải quyết các bài toán.

b) Phẩm chất.

   - Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

1.3. Mục tiêu giáo dục về kỹ năng đặc thù: (Dựa vào đặc điểm của học sinh về chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng)

   - Rèn luyện sự tự tin khi trả lời câu hỏi của giáo viên, khi giao tiếp với bạn bè trong hoạt động nhóm của bài học.

   - Rèn luyện khả năng tự phụ vụ cho bản thân với thao tác nhanh và chính xác hơn.

2. Nội dung giáo dục cá nhân HKI.
2.1. Kiến thức văn hóa
	TT
	Môn
học
	Nội dung kiến thức
(Ghi mức độ nhận thức cần đạt của HS (biết, hiểu)
	Biện pháp thực hiện (Những điều chỉnh: Nội Dung, Phương pháp,...)
	Người thực hiện
(Tên GV dạy)
	Xác
nhận
(Ký
tên)

	1 
	Toán 7
	Chương I. SỐ HỮU TỈ

- Nhận biết số hữu tỉ, tập hợp các số hữu tỉ Q, số đối của số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ.

+ Biết được các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa và làm thực hiện các bài tập đơn giản liên quan đến số hữu tỉ 

+ Nêu được thứ tự thực hiện các phép tính và quy tắc chuyển vế. 


Chương II. SỐ THỰC
+ Nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

+ Biết làm tròn số

+ Nhận biết được số vô tỉ. Nhận biết cănbậc hai của một số học. Tính được căn bậc hai số học bằng máy tính cầm tay

+ Nhận biết số thực, số đối và giá trị tuyệt đối của số thực

+ Biểu diễn số thực trên trục số trong trường hợp thuận lợi

+ Nhận biết thứ tự trong tập hợp các số thực.

+ Nhận biết số thực, số đối và giá trị tuyệt đối của số thực

+ Biểu diễn số thực trên trục số trong trường hợp thuận lợi

+ Nhận biết thứ tự trong tập hợp các số thực.
Chương III. GÓC VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
- Nhận biết hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh.
- Nhận biết các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng.

-  biết tiên đề Euclid về đường thẳng song song
Chương IV. TAM GIÁC BẰNG NHAU

Biết tổng các góc trong một tam giác bằng 180 độ
Nhận biết hai tam giác bằng nhau.

Biết được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác

Nhận biết được định lí

Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Nhận biết tam giác cân, giải thích tính chất của tam giác cân

Nhận biết khái niệm đường trung trực của một đoạn thẳng và các tính chất cơ bản của đường trung trực.

Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng bằng dụng cụ học tập.
Chương V. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU
- Đọc và mô tả dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn
-  Đọc và mô tả dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng.

- Vẽ biểu đồ đoạn thẳng


	- GV thực hiện hỗ trợ cá nhân tại lớp.

- GV và HS trong nhóm trợ giúp Trâm trong giao tiếp, thảo luận nhóm.

- GV thiết kế các bài kiểm tra phù hợp với HS.

- PHHS giúp đỡ tại nhà, hòa nhập gia đình và cộng đồng.

- GV thực hiện hỗ trợ cá nhân tại lớp.

- GV và HS trong nhóm trợ giúp Trâm trong giao tiếp, thảo luận nhóm.

- GV thiết kế các bài kiểm tra phù hợp với HS.


	GV: Diệp Thị Lý, PHHS và bạn bè.
	


 2.2. Các kĩ năng xã hội, hòa nhập cộng đồng, chăm sóc sức khỏe
	Nội dung 
	Yêu cầu cần đạt 
	Biện pháp 
	Xác nhận

	Các kĩ năng xã hội
	1. Năng lực.

- Có năng lực tự học, tự giao tiếp

- Có ý thức học tập, thảo luận nhóm
2. Phẩm chất.

- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	- GV thực hiện hỗ trợ cá nhân tại lớp.

- GV và HS trong nhóm trợ giúp Thuận trong giao tiếp, thảo luận nhóm.
	

	Hòa nhập cộng đồng
	- Mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp và hoạt động nhóm.



	- Rèn luyện sự tự tin khi trả lời câu hỏi của giáo viên, khi giao tiếp với bạn bè trong hoạt động nhóm của bài học.

	

	Chăm sóc sức khỏe
	- Rèn luyện khả năng tự phụ vụ cho bản thân với thao tác nhanh và chính xác hơn trong hoạt động nhóm.




	- GV và HS hướng dẫn, giúp đỡ Thuận trong hoạt động nhóm và trong dự án học tập

- PHHS giúp đỡ tại nhà, hòa nhập gia đình và cộng đồng.
	


3. Ý kiến các thành viên

3. Ý kiến các thành viên
	Họ và tên 
	Ý kiến 
	Xác nhận

	Tổ trưởng: 

Ngô Thị Kim Châu
	Em ngoan chăm học, mong muốn tiến bộ

	[image: image1.png]C tou






ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023 – 2024

1. Các môn học

	
	
	Đánh giá
	

	Môn học
	Nhận xét sự tiến bộ của học
	(Hoàn thành tốt
	Xác nhận

	
	sinh
	– hoàn
	của

	
	
	thành - Chưa
	GV

	
	
	hoàn
	

	
	
	thành; Tiến bộ-
	

	
	
	chưa
	

	
	
	tiến bộ)
	

	
	
	
	

	Toán
	
	
	

	
	
	
	

	Lý
	
	
	

	
	
	
	

	Hóa
	
	
	

	
	
	
	

	Sinh
	
	
	

	
	
	
	

	Văn
	
	
	

	
	
	
	

	Sử
	
	
	

	
	
	
	

	Địa
	
	
	

	
	
	
	

	GDCD
	
	
	

	
	
	
	

	Thể dục
	
	
	

	
	
	
	

	QPAN
	
	
	

	
	
	
	

	…..
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Kỹ năng xã hội (Hoàn thành tốt – hoàn thành - Chưa hoàn thành; Tiến bộ-chưa tiến bộ)
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

…....

3. Kỹ năng đặc thù
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.4. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

Đại Quang, ngày 5 tháng 9 năm 2023

Giáo viên bộ môn

                                                                                 [image: image2.png]
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2023 – 2024

1. Mục tiêu giáo dục cá nhân học kỳ II
1.1.Về kiến thức các môn học

- số học
+ Nhận biết tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức
Nhận biết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận
Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhận biết biểu thức số và biểu thức đại số.
Nhận biết biểu thức số và biểu thức đại số.
Nhận biết bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của một đa thức.
- Thực hiện các phép tính cộng, trừ hai đa thức.
- Nhận biết và vận dụng các tính chất của các phép tính về đa thức trong tính toán.
+ Hình học: 

-Nhận biết khái niệm đường vuông góc và đường xiên, khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng.

- Biết quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
- Nhận biết liên hệ về độ dài giữa 3 cạnh trong một tam giác
- Nhận biết đường trung tuyến, đường phân giác của tam giác.
- Mô tả 1 số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
- Tính diện tích xung quanh, thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
+  Xác suất thực nghiệm- Thống kê
Làm quen với khái niệm biến cố ngẫu nhiên, biến cố chắc chắn, biến cố không thể trong một số ví dụ đơn giản
- Biết chuyển đổi một số đơn vị đo chiều dài và khối lượng thông dụng

1.2.
Về kỹ năng xã hội

a) Năng lực.

   - Sử dụng công nghệ: sử dụng được máy tính cầm tay cho việc tính toán

- Năng lực giao tiếp toán học: sử dụng và nhận biết được các kí hiệu, nhận biết được một số hình tính chất đơn giản.

b) Phẩm chất.

   - Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

1.3.
Về kỹ năng đặc thù:

- Rèn luyện sự tự tin khi trả lời câu hỏi của giáo viên, khi giao tiếp với bạn bè trong hoạt động nhóm của bài học.

   - Rèn luyện khả năng tự phụ vụ cho bản thân với thao tác nhanh và chính xác hơn.

2. Nội dung giáo dục cá nhân học kỳ II
2.1.
Kiến thức văn hóa
	TT
	Môn
học
	Nội dung kiến thức
(Ghi mức độ nhận thức cần đạt của HS (biết, hiểu)
	Biện pháp thực hiện (Những điều chỉnh: Nội Dung, Phương pháp,...)
	Người thực hiện
(Tên GV dạy)
	Xác
nhận
(Ký
tên)

	1 
	Toán 7
	Chương VI. TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

-Nhận biết tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức

-Nhận biết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
-Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận
-Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ nghịch
- Biết được tính chất chất của đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch để tìm giá trị của một đại lượng và toán chia tỉ lệ.


Chương VII. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN

Nhận biết biểu thức số và biểu thức đại số.

Thu gọn và sắp xếp đa thức

- Nhận biết và vận dụng các tính chất của các phép tính về đa thức trong tính toán.

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ hai đa thức.

- Nhận biết các tính chất của phép cộng đa thức.

- Thực hiện phép nhân hai đa thức cùng biến.

- Thực hiện phép chia hai đa thức cùng biến

Tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.

Nhận biết nghiệm của 1 đa thức
Chương VIII. LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Nhận biết bài toán về biến cố, xác suất của biến cố

Làm quen với khái niệm biến cố ngẫu nhiên, biến cố chắc chắn, biến cố không thể trong một số ví dụ đơn giản
Chương IV. TAM GIÁC BẰNG NHAU

Biết tổng các góc trong một tam giác bằng 180 độ
Nhận biết hai tam giác bằng nhau.

Biết được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác

Nhận biết được định lí

Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Nhận biết tam giác cân, giải thích tính chất của tam giác cân

Nhận biết khái niệm đường trung trực của một đoạn thẳng và các tính chất cơ bản của đường trung trực.

Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng bằng dụng cụ học tập.
Chương IX. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC
- Nhận biết hai định lý về cạnh và góc đối diện trong tam giác

- Nhận biết khái niệm đường vuông góc và đường xiên, khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng.

- Nhận biết liên hệ về độ dài giữa 3 cạnh trong một tam giác

- Nhận biết đường trung tuyến, đường phân giác của tam giác.

- Nhận biết sự đồng quy của 3 đường trung tuyến, 3 đường phân giác trong một tam giác. Nhận biết đường trung trực của tam giác.

Chương X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

- Mô tả 1 số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
- Mô tả 1 số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
- Tính diện tích xung quanh, thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.

- Tính diện tích xung quanh, thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.


	- GV thực hiện hỗ trợ cá nhân tại lớp.

- GV và HS trong nhóm trợ giúp  trong giao tiếp, thảo luận nhóm.

- GV thiết kế các bài kiểm tra phù hợp với HS.

- PHHS giúp đỡ tại nhà, hòa nhập gia đình và cộng đồng.

- GV thực hiện hỗ trợ cá nhân tại lớp.

- GV và HS trong nhóm trợ giúp  trong giao tiếp, thảo luận nhóm.

- GV thiết kế các bài kiểm tra phù hợp với HS.

- GV thực hiện hỗ trợ cá nhân tại lớp.

- GV và HS trong nhóm trợ giúp HS trong giao tiếp, thảo luận nhóm.

- GV thiết kế các bài kiểm tra phù hợp với HS

- GV thực hiện hỗ trợ cá nhân tại lớp

- GV thiết kế các bài kiểm tra phù hợp với HS
	GV: Diệp Thị Lý, PHHS và bạn bè.
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 2.2. Các kĩ năng xã hội, hòa nhập cộng đồng, chăm sóc sức khỏe
	Nội dung 
	Yêu cầu cần đạt 
	Biện pháp 
	Xác nhận

	Các kĩ năng xã hội
	1. Năng lực.

a) Sử dụng công nghệ: Tham gia vào một công đoạn trong quá trình thực hiện lao động sản xuất.

b) Đánh giá công nghệ: Lựa chọn một số sản phẩm công nghệ phù hợp với mục đích sử dụng.
2. Phẩm chất.

- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	- GV thực hiện hỗ trợ cá nhân tại lớp.

- GV và HS trong nhóm trợ giúp Trâm trong giao tiếp, thảo luận nhóm và thực hành.
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	Hòa nhập cộng đồng
	- Mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp và hoạt động nhóm.



	- Rèn luyện sự tự tin khi trả lời câu hỏi của giáo viên, khi giao tiếp với bạn bè trong hoạt động nhóm của bài học.

	

	Chăm sóc sức khỏe
	- Rèn luyện khả năng tự phụ vụ cho bản thân với thao tác nhanh và chính xác hơn trong hoạt động nhóm.




	- GV và HS hướng dẫn, giúp đỡ Thuận trong hoạt động nhóm và trong dự án học tập

- PHHS giúp đỡ tại nhà, hòa nhập gia đình và cộng đồng.
	


3. Ý kiến các thành viên

	Họ và tên 
	Ý kiến 
	Xác nhận

	Tổ trưởng: 

Ngô Thị Kim Châu
	

	


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2023 – 2024

1. Đánh giá các môn học

	
	
	Đánh giá
	

	Môn học
	Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
	(Hoàn thành tốt
	Xác nhận

	
	
	– hoàn
	

	
	
	thành - Chưa
	của GV

	
	
	hoàn
	

	
	
	thành; Tiến bộ-
	

	
	
	chưa
	

	
	
	tiến bộ)
	

	
	
	
	

	Toán
	
	
	

	
	
	
	

	Lý
	
	
	

	
	
	
	

	Hóa
	
	
	

	
	
	
	

	Sinh
	
	
	

	
	
	
	

	Văn
	
	
	

	
	
	
	

	Sử
	
	
	

	
	
	
	

	Địa
	
	
	

	
	
	
	

	GDCD
	
	
	

	
	
	
	

	Thể dục
	
	
	

	
	
	
	

	QPAN
	
	
	

	
	
	
	

	…..
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. 

Kỹ năng xã hội (Hoàn thành tốt – hoàn thành - Chưa hoàn thành; Tiến bộ-chưa tiến bộ)
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Kỹ năng đặc thù
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

4. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................


Đại Quang, ngày 5 tháng 9 năm 2023

Giáo viên bộ môn


[image: image5.png]



                                                                                  Diệp Thị Lý

14

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2023– 2024

1. Đánh giá các môn học

	
	
	Điểm bài
	Đánh

	
	
	
	giá,

	
	
	
	Xếp loại

	Môn học
	Nhận xét
	KT
	

	
	
	
	(HTT,

	
	
	(nếu có)
	HT,

	
	
	
	

	
	
	
	CHT)

	
	
	
	

	Toán
	
	
	

	(Ghi tên các
	
	
	

	môn học; mỗi
	
	
	

	ô
	
	
	

	cho hàng
	
	
	

	môn)
	
	
	

	
	
	
	

	Văn
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Kỹ năng xã hội:
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Kỹ năng đặc thù:
.............................................................................................................................

............................................................................................................................

4. Đánh giá chung những tiến bộ, những vấn đề cần tiếp tục phát triển cho năm học sau của học sinh

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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	5. Được lên lớp hay ở lại lớp: .......................................................................
	

	
	

	Xác nhận của Hiệu trưởng
	...................,ngàytháng..... năm........

	(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	Giáo viên chủ nhiệm

	
	(Kí và ghi rõ họ tên)

	
	

	Cha (Mẹ) học sinh
	Cộng đồng

	(Kí và ghi rõ họ tên)
	(Kí và ghi rõ họ tên)

	
	

	Học sinh
	GV bộ môn

	(Kí và ghi rõ họ tên)
	(Kí và ghi rõ họ tên)
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